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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi tắt là Luật luật sư năm 2012) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật luật sư năm 2012 giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số điều khoản của Luật. Ngày......, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số.... ngày .... quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số......./2013/NĐ-CP).

Triển khai thi hành Luật luật sư năm 2012 và Nghị định số.... , Bộ Tư pháp được giao hướng dẫn về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư. Theo Điều 4 của Nghị định thì Bộ Tư pháp quy định đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng bắt buộc của luật sư; hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc quy định nghĩa vụ này của luật sư nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư cũng như chất lượng dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp cho khách hàng. 
Tính đến tháng 6 năm 2013, cả nước có khoảng 8.500 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó có gần 8000 người đã được cấp Thẻ luật sư, khoảng 3.500 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong 3.165 tổ chức hành nghề luật sư. Kể từ khi Luật luật sư 2006 được ban hành cho đến nay, đội ngũ luật sư Việt Nam đã tăng thêm hơn 4.000 người (tăng hơn 250,78%); số luật sư có trình độ cử nhân luật trở lên chiếm khoảng 99%; số luật sư đã qua đào tạo nghề luật sư chiếm hơn 75% tổng số luật sư của cả nước. 
Cùng với sự phát triển về số lượng thì chất lượng hành nghề của luật sư thời gian qua cũng được nâng cao, cụ thể như sau:
Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư cũng đã được nâng lên một bước. Đa số các luật sư với tinh thần trách nhiệm cao trước khách hàng và trước pháp luật. Đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã góp phần cải thiện chất lượng hoạt động tố tụng và thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà. 
Hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác của luật sư cũng góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, giải quyết việc làm. Sự tham gia tích cực của các luật sư trong các dự án đầu tư, các giao dịch kinh doanh, thương mại không chỉ góp phần huy động nội lực mà còn thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng của đội ngũ luật sư nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hiện nay còn hơn 1.000 luật sư theo Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 không được đào tạo một cách bài bản về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp. Một bộ phận luật sư còn vi phạm pháp luật bị kết án, một số luật sư vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư như lừa dối, thiếu trung thực... trong hành nghề dẫn đến làm giảm uy tín của giới luật sư.
Một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém nêu trên là luật sư Việt Nam chưa có ý thức tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định về việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư. Về vấn đề này, sau khi tham khảo kinh nghiệm nước ngoài thì thấy rằng nhiều nước có nghề luật sư phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Úc... đều quy định luật sư có nghĩa vụ thường xuyên tự đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp để giúp luật sư thường xuyên cập nhật, theo kịp với sự phát triển của luật pháp và nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên việc ban hành Thông tư hướng dẫn về bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư là rất cần thiết. Các quy định của Thông tư là cơ sở pháp lý để đội ngũ luật sư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc, không ngừng cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp luật sư, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phù hợp với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế. Căn cứ vào các quy định của Thông tư, Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư. 














II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Cụ thể hóa quy định của Luật luật sư và Nghị định số   /2013/NĐ-CP về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, nâng cao vị thế, vai trò của luật sư, từng bước đưa nghề luật sư ở Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới. 

2. Các quy định của phải cụ thể, chi tiết để áp dụng thống nhất và có thể thi hành ngay, bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật luật sư, Nghị định số ..../2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan, phù hợp với thông lệ nghề nghiệp luật sư quốc tế.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. 













Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định về những vấn đề liên quan đến việc bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư như thời gian bồi dưỡng bắt buộc, hình thức bồi dưỡng bắt buộc, nội dung và tài liệu bồi dưỡng bắt buộc, cơ quan, tổ chức bồi dưỡng bắt buộc, việc cấp chứng chỉ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc, giám sát thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc, hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc, vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.









2. Đối tượng áp dụng
Tất cả các luật sư đang hành nghề đều phải thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ (có bắt buộc luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ này không – theo kinh nghiệm của nước Anh thì luật sư nước ngoài đăng ký hành nghề tại Anh cũng phải thực hiện nghĩa vụ này).
3. Nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng bắt buộc
a) Việc thực hiện bồi dưỡng bắt buộc phải xuất phát từ trình độ, thâm niên của luật sư và yêu cầu cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư;

b) Phát huy vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của luật sư trong việc tổ chức bồi dưỡng bắt buộc, quản lý, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc của luật sư;
c) Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, hiệu quả của việc thực hiện bồi dưỡng bắt buộc, góp phần nâng cao chất lượng luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư cung cấp cho khách hàng. 
4. Nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
4.1. Thời gian bồi dưỡng bắt buộc

- Phương án 1: Thời gian bồi dưỡng bắt buộc được tính theo giờ, tổng cộng phải đảm bảo tối thiểu 10 giờ/năm.

- Phương án 2: Thời gian bồi dưỡng bắt buộc được tính theo giờ và được chia theo thâm niên hành nghề luật sư, cụ thể như sau:

a) Đối với luật sư trẻ có thời gian hành nghề dưới 03 năm: tổng cộng thời gian bồi dưỡng bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu 12 giờ/năm;

b) Đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 03 năm đến 05 năm: tổng cộng thời gian bồi dưỡng bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu 10 giờ/năm;

c) Đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 06 năm đến 10 năm: tổng cộng thời gian bồi dưỡng bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu 8 giờ/năm;

d) Đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 10 năm trở lên: tổng cộng thời gian bồi dưỡng bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu 6 giờ/năm.

- Trường hợp tạm hoãn thời gian bồi dưỡng bắt buộc: có lý do khách quan (sức khoẻ, việc gia đình….) và được tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc Đoàn luật sư nơi gia nhập trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân xác nhận về lý do khách quan dẫn đến việc luật sư đó phải tạm hoãn thời gian bồi dưỡng bắt buộc. Luật sư cũng phải cam kết sẽ hoàn thành số giờ bồi dưỡng bắt buộc còn chưa đủ vào năm tiếp theo.

- Thời gian hành nghề luật sư được tính kể từ thời điểm luật sư được tuyển dụng vào làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

(Kinh nghiệm ở Mỹ: tối thiểu từ 12 đến 15 giờ/năm; ở Úc: tối thiểu 10 giờ/năm).

4.2. Hình thức, nội dung bồi dưỡng bắt buộc, tổ chức chủ trì khoá bồi dưỡng bắt buộc:
Luật sư thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc theo các hình thức sau đây:
a) Tham dự các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ:

* Nội dung bồi dưỡng bắt buộc: được chia theo thâm niên hành nghề của luật sư, cụ thể như sau:

- Đối với luật sư trẻ có thời gian hành nghề dưới 03 năm: phải tham dự các khoá bồi dưỡng bắt buộc và nội dung bồi dưỡng bắt buộc bao gồm kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề luật sư;

- Đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 03 năm đến 10 năm: được lựa chọn hình thức tham gia các khoá bồi dưỡng bắt buộc hoặc các hình thức khác được quy định tại mục ii); nội dung bồi dưỡng bắt buộc bao gồm kiến thức pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, kỹ năng quản lý tổ chức hành nghề luật sư;

- Đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 10 năm trở lên: được lựa chọn hình thức tham gia các khoá bồi dưỡng bắt buộc hoặc các hình thức khác được quy định tại mục ii); nội dung bồi dưỡng bắt buộc chủ yếu tập trung vào Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và kiến thức pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

* Tài liệu bồi dưỡng bắt buộc:
Tài liệu bồi dưỡng luật sư phải do các luật sư hoặc chuyên gia pháp luật giỏi, có nhiều kinh nghiệm biên soạn và được duyệt trước khi sử dụng, đồng thời các tài liệu này phải được cập nhật, bổ sung những quy định mới của pháp luật, những nội dung tiên tiến về kỹ năng của luật sư… để không ngừng hoàn thiện theo từng năm.
* Tổ chức chủ trì các khoá bồi dưỡng bắt buộc:
- Đoàn luật sư;

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Các tổ chức hành nghề luật sư.
(Ở Mỹ có Trung tâm bồi dưỡng, Ủy ban giáo dục, Hiệp hội bồi dưỡng pháp luật thường xuyên, Đoàn luật sư của bang là các đơn vị bồi dưỡng bắt buộc).

 b) Các hình thức bồi dưỡng bắt buộc khác:
- Tham dự hội thảo, toạ đàm ở trong hay ngoài nước về những nội dung liên quan đến hành nghề luật sư;

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật;

- Biên soạn, chỉnh lý sách, giáo trình sử dụng cho sinh viên luật và luật sư;

- Viết bài cho báo chí, viết tham luận cho hội thảo, toạ đàm, viết bài nghiên cứu được xuất bản về kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật;

- Tham dự các khoá đào tạo về chuyên môn ở nước ngoài;

- Làm giám khảo các kỳ thi luật hoặc các chương trình học tập khác;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa;

- Tham gia các cuộc thi, chương trình tìm hiểu về pháp luật.

4.3. Theo dõi, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc:
- Phương án 1: Cấp chứng chỉ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc: Phương án này bài bản nhưng mang tính chất hành chính và sẽ gây khó khăn  trong quá trình thực hiện, ví dụ như: ai có thẩm quyền cấp? căn cứ để cấp? quy trình cấp như thế nào?
- Phương án 2: Đoàn luật sư lập danh sách các luật sư của Đoàn mình thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc. Phương án này thuận lợi trong việc triển khai thực hiện và góp phần phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư cũng như ý thức tự giác của cá nhân luật sư.
* Luật sư phải chứng minh được việc mình thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc thông qua các hình thức sau:

- Tham dự hội thảo, toạ đàm: phải có tài liệu hội thảo, toạ đàm kèm theo ý kiến của luật sư đó về nội dung của toạ đàm, hội thảo hoặc xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật: xác nhận của cơ sở đào tạo luật hoặc của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Biên soạn, chỉnh lý sách, giáo trình sử dụng cho sinh viên luật và luật sư: có sách, giáo trình do luật sư đó biên soạn, chỉnh lý;

- Viết bài cho báo chí, viết tham luận cho hội thảo, toạ đàm, viết bài nghiên cứu được xuất bản về kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư: bài viết, tham luận, bài nghiên cứu;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật: văn bản đóng góp ý kiến;

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: ý kiến bằng văn bản kèm theo xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Tham dự các khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư hoặc cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tổ chức: tài liệu của khoá bồi dưỡng kèm theo xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;
- Tham dự các khoá đào tạo về chuyên môn ở nước ngoài: chứng chỉ đào tạo được cấp;

- Làm giám khảo các kỳ thi luật hoặc các chương trình học tập khác: thư mời làm giám khảo hoặc xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa: xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân hoặc xác nhận của Đoàn luật sư nơi gia nhập;

- Tham gia các cuộc thi, chương trình tìm hiểu về pháp luật: xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

* Kinh nghiệm của Đức: Để khuyến khích việc thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu của luật sư, Đoàn luật sư liên bang đã đề xướng việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên (Continuing Training Certificate) (gọi tắt là Chứng chỉ Q) cho các luật sư. Cơ chế cấp và sử dụng chứng chỉ được tiếp cận từ quan điểm coi chứng chỉ như một công cụ tiếp thị các lợi thế của luật sư với các khách hàng hiện tại và trong tương lai. Để có thể được cấp chứng chỉ Q, luật sư cần phải chứng minh mình đã thực hiện một khối lượng nhất định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong 03 năm gần nhất. Đến nay, Đoàn luật sư liên bang đã xây dựng một hệ thống điểm quy đổi để công nhận và cấp chứng chỉ Q đối với các luật sư đạt đủ điểm yêu cầu. Luật sư sẽ được nhận chứng chỉ và logo chữ Q để sử dụng trong 03 năm tiếp theo. Vì chứng chỉ Q chỉ được cấp cho luật sư cùng với quyền sử dụng logo hình chữ Q nên chứng chỉ không chỉ có ý nghĩa quảng cáo đối với cá nhân luật sư mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư.

* Kinh nghiệm của Úc: Không cấp chứng chỉ mà theo hình thức tự quản lý, mỗi luật sư tự ghi lại số giờ thực hiện bồi dưỡng bắt buộc của mình để cuối năm tổng kết; công ty nơi luật sư hành nghề có thể kiểm tra nội bộ và cơ quan quản lý có thể kiểm tra đột xuất.

4.4. Hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc

Luật sư không thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc hoặc không chứng minh được mình đã thực hiện bồi dưỡng bắt buộc hoặc gian dối trong việc kê khai số giờ tham gia bồi dưỡng bắt buộc thì có thể bị khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng hoặc cao nhất là xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

4.5. Vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

- Tổ chức các khoá bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư;

- Giám sát các luật sư thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc; kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra nội bộ;

- Cấp chứng chỉ cho luật sư thực hiện đủ số giờ bồi dưỡng trong một năm;

- Xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc.



































































































	





	



PAGE  
8

